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1. Khảo sát nồng độ Homocysteine và Acid Folic trên bệnh nhân bệnh thận mạn chưa 
điều trị thay thế thận

Bùi Đức Tiên, Trần Thành Vinh, Huỳnh Trung Quốc Hiếu
2. Ñánh giá tác dụng của hẹ trong cải thiện triệu chứng lâm sàng ở sinh viên có thể chất dương 
hư theo y học cổ truyền

Vương Chí Thạnh, Trần Nguyễn Minh Nhật, Đặng Thị Hiền, 
Trần Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Hữu Đức Minh

3. Thay đổi ngưỡng đau vùng da tại khớp gối khi nhĩ áp huyệt gối, thần môn, dưới vỏ, giao 
cảm bên phải trên người tình nguyện khỏe mạnh

 Lê Thanh Hằng, Võ Nguyễn Ngọc Thẫm, Phan Thị Kim Thi, Phạm Đức Thắng
4. Lao phúc mạc không triệu chứng phát hiện qua phẫu thuật ruột thừa: Báo cáo ca 
lâm sàng

Trần Thị Ngọc, Nguyễn Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Vũ Tiến Tùng
5. Chiết xuất Collagen tan trong Acid từ da lợn 

Trần Thị Hảo, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thanh Khiết, Vũ Thị Huệ, Vũ Thị Minh Thư, Nguyễn 
Quang Vinh, Phạm Thị Hoa, Lê Công Huân, Nguyễn Tiến An

6. Tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 
từ tháng 10/2024 - 3/2025

Nguyễn Công Thành, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Ngọc Linh, Phạm Thị Việt Hà,
 Lê Gia Lợi, Chhorn Chhuy, Nguyễn Duy Cường, Vũ Thanh Bình

7. Ñặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae ở trẻ em tại 
Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bùi Thị Hồng Thanh, Vũ Thanh Liêm, Trần Quí, Vũ Minh Phúc, 
Trương Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Kim Liên

8. Ñặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm da cơ địa ở sinh viên 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2024 

Trương Mai Trâm, Dương Văn Dược, Lường Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Vũ Hà Phương, Mirna Da Nora Mangue, Nguyễn Thị Tài Linh

9. Ñặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở người bệnh được chẩn đoán suy tim do tăng huyết 
áp nguyên phát tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2024 – 2025

Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Thị Duyên, Trần Thị Thu Hà, 
Phạm Thị Thảo, Tạ Thị Yến Vi,Nguyễn Duy Cường, Vũ Thanh Bình

10. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến mức độ trứng cá thể thông thường ở sinh viên: 
Nghiên cứu cắt ngang tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Tài Linh
11. Ñặc điểm lâm sàng và vi sinh của đợt cấp Copd ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Phổi Nghệ An năm 2023

Lê Trần Hoàng, Nguyễn Văn Phú
12. Tình trạng kém khoáng hóa, nhiễm Fluor, sai khớp cắn ở sinh viên răng hàm mặt Đại 
học Văn Lang

Điền Hòa Anh Vũ, Phạm Thị Phương Nhi, Nguyễn Trung Kiên
13. Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi điều trị tại 
Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải năm 2024

Trần Thị Thu Hà, Chu Thị Thơm, Vũ Phong Túc, Nguyễn Thị Hà Phương

4

11

24

28

36

49

55

63

17

68

77

44

83



TẠP CHÍ Y DƯỢC THÁI BÌNH, TẬP 18 SỐ 04 - THÁNG 9 NĂM 2025

181

14. Một số yếu tố nguy cơ hội chứng chuyển hóa ở người bệnh rối loạn tâm thần nội trú	
tại Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1

Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Thị Thanh Thu
15. Thực trạng môi trường lao động tại Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Nam Định 
năm 2024

Lê Trần Hoàng, Phạm Thị Bích Thủy
16. Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh mắc tăng huyết 
áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2024 - 2025

Nguyễn Thị Ngát, Vũ Thị Hương, Lê Thị Huyền Ngọc, Vũ Hải Vân, Đặng Thị Mai,
Nguyễn Thị Hải Yến, Keovilai Synouanthong, Nguyễn Thị Hà Phương

17. Thực trạng thực hành kỹ năng thăm khám cơ bản của sinh viên Y khoa Trường Đại 
học Y Dược Thái Bình

Phan Đức Thắng, Nguyễn Viết Giang, Phạm Thị Thùy Linh, 
Dương Ngọc Huyền, Bàn Thị Kiều, Nguyễn Tiến Đạt, Sok Chan Monita.

18. Sự hài lòng về môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên Điều dưỡng trường cao đẳng 
Y tế Thanh Hoá

Trịnh Thị Ngọc
19. Kiến thức về dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân ở sinh viên năm thứ nhất và năm 
thứ năm ngành Y khoa Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2024-2025

Trần Thị Vân Anh, Trương Vũ An, Trần Thị Anh Đào, 
Trần Thị Phương Anh, Đàm Thùy Linh, Lê Thị Hải Yến, Mackki  Kanenglor

20. Một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm của người bệnh nội trú tại một số cơ sở y tế 
tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Văn Thức, Nguyễn Thị Hải Yến, 
Nguyễn Đăng Vững, Lê Văn Tịnh

21. Một số đặc điểm bụi mịn tại phòng trọ của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình 
năm 2025

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phạm Thu Hiền, Cao Phi Hùng, 
Bùi Đức Sang, Nguyễn Văn Chung, Khoeurn Sovanthyda, Vũ Phong Túc

22. Ñặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi sơ sinh tại Bệnh Viện Nhi Thái Bình 
năm 2022-2023

Bùi Thị Hồng Thanh, Trương Thị Phương Mai, Trần Diệu Thuý, 
Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Thanh Liêm, Nguyễn Thị Nga, Vũ Minh Phúc

23. Một số yếu tố liên quan đến biến chứng suy tim ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên 
phát tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2024-2025

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Diệp, Đặng Thị Duyên, Trần Thị Thu Hà,
Phạm Thị Thảo, Tạ Thị Yến Vi, Nguyễn Duy Cường, Vũ Thanh Bình

24. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của sinh viên Y khoa 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong phòng ngừa viêm gan B năm 2024

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Phương Thuỳ, Đoàn Thị Thu Hậu,
Nguyễn Công Lĩnh, Nguyễn Quốc Dân, Southida Dounsuvanh,  Hoàng Thái Sơn

25. Ñặc điểm lâm sàng và vi khuẩn học của nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn ở phụ nữ tại 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cơ sở 2

Đỗ Anh Đức, Võ Nguyên Phong, Võ Hoàng An Trinh, 
Nguyễn Thị Nghĩa, Đặng Vũ Bảo Trâm

26. Thực trạng bệnh lý sâu răng, thiểu sản men răng và viêm lợi ở trẻ mầm non tại huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) năm 2025

Nguyễn Tiến Bảo, Ngô Văn Mạnh, Ninh Thị Nhung
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